
STT Đơn vị 

Số liều vắc 
xin Astra 

Zeneca (10 
liều/lọ)

Phân công đơn vị tổ 
chức tiêm chủng

I Lưu học sinh Lào tại Thanh Hóa 600 CDC Thanh Hóa

II
Lực lượng tuyến đầu chống dịch, cán bộ lãnh đạo, chỉ 
đạo công tác PCD các cấp

1 Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 60 CDC Thanh Hóa
2 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa 40 CDC Thanh Hóa
3 Hội Cựu Chiến binh tỉnh Thanh Hóa 20 CDC Thanh Hóa
4 Hội Cựu Thanh Niên xung phong 20 CDC Thanh Hóa
5 Sở Nội Vụ 70 CDC Thanh Hóa
6 Sở Thông tin - Truyền thông 40 CDC Thanh Hóa
7 Sở Xây Dựng 70 CDC Thanh Hóa
8 Sở Lao Động Thương binh và Xã hội 30 CDC Thanh Hóa
9 Sở Tư pháp 40 CDC Thanh Hóa

10 Sở Nông Nghiệp - PTNN  và các đơn vị trực thuộc 140 CDC Thanh Hóa

11 Sở Khoa học - Công nghệ  và các đơn vị trực thuộc 100 CDC Thanh Hóa

12
Sở Giao Thông - Vận Tải và các lái xe phục vụ phòng 
chống dịch, khắc phục hậu quả thiên tai

400 TT Y tế TP Thanh Hóa

13 Sở Tài Nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc 270 CDC Thanh Hóa
14 Sở Công Thương 10 CDC Thanh Hóa
15 Cục Thuế Thanh Hóa 10 CDC Thanh Hóa
16 Hải Quan Thanh Hóa 30 CDC Thanh Hóa
17 Cục Quản lý Thị trường Thanh Hóa 10 CDC Thanh Hóa
18 Bảo Hiểm xã hội Tỉnh 100 CDC Thanh Hóa
19 Cục Thống kê Thanh Hóa 20 CDC Thanh Hóa
20 Phóng viên Báo chí Trung ương và địa phương 40 CDC Thanh Hóa
21 Chi Cục Thủy Sản 40 CDC Thanh Hóa
22 Chi Cục Thú Y 40 CDC Thanh Hóa
23 Liên hiệp các hội KHKT tỉnh 10 CDC Thanh Hóa
24 Câu lạc bộ Hàm Rồng 90 CDC Thanh Hóa
III Một số đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh
25 Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa 90 TT Y tế TP Thanh Hóa
26 Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa 80 CDC Thanh Hóa
27 Đại học Hồng Đức 500 CDC Thanh Hóa
28 Đại Học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 150 CDC Thanh Hóa
29 Cao đẳng Y Thanh Hóa 100 CDC Thanh Hóa
30 Sinh viên tình nguyện trường CĐY Thanh Hóa 500 CDC Thanh Hóa
31 Trường THPT Chuyên Lam Sơn 130 CDC Thanh Hóa

32 Trường THPT Nội trú tỉnh 100 CDC Thanh Hóa

33 Trường Cao đẳng Nông Lâm 100 TT Y tế TP Thanh Hóa
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34 Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp 100 TT Y tế TP Thanh Hóa
35 Trường Cao đẳng Nghề Nông nghiệp 100 TT Y tế TP Thanh Hóa
36 Viện Nông nghiệp Thanh Hóa 80 TT Y tế TP Thanh Hóa
37 Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa 80 TT Y tế TP Thanh Hóa
38 Chi cục  Kiểm lâm vùng 2 50 CDC Thanh Hóa

39 Trung tâm Xúc tiến đầu tư, TM và DL Thanh Hóa 20 CDC Thanh Hóa

40 Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa 90 CDC Thanh Hóa
41 Chi Cục Thủy lợi Thanh Hóa và VP PC Thiên tai 40 CDC Thanh Hóa
42 BQL DA ĐTXD các công trình dân dụng và CN 60 CDC Thanh Hóa
43 BQL DA ĐTXD các công trình NN và PTNT 60 CDC Thanh Hóa
44 BQL DA ĐTXD các công trình giao thông 1 100 CDC Thanh Hóa
45 BQL DA ĐTXD các công trình giao thông 2 100 CDC Thanh Hóa
46 BQL DA ĐTXD khu vực Nghi Sơn và các KCN 80 CDC Thanh Hóa
47 Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở LĐTBXH 60 CDC Thanh Hóa
IV Đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thiết yếu
48 Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa 500 TT Y tế TP Thanh Hóa
49 Công ty CP DV Nước sạch Triệu Sơn 50 TT Y tế Triệu Sơn
50 Công ty CP Đức Anh 30 CDC Thanh Hóa
51 Công ty XD và TĐH Đức Anh, nhà máy nước 60 CDC Thanh Hóa
52 Công ty TNHH MTV Sông Chu 170 CDC Thanh Hóa
53 Công ty CP ĐT cấp nước An Bình 20 CDC Thanh Hóa
54 Công ty CP cấp nước Miền Trung 20 CDC Thanh Hóa
55 Công ty Thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa 140 TT Y tế TP Thanh Hóa
56 Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa 200 TT Y tế TP Thanh Hóa
57 Công ty Dược VenZor 30 CDC Thanh Hóa
58 Công ty CP Dược Vinamed 30 CDC Thanh Hóa
59 CN Công ty CP TM và Dược phẩm Hưng Việt tại TH 20 CDC Thanh Hóa
60 Công ty TNHH TM Dược phẩm Quang Trung 60 CDC Thanh Hóa
61 Công ty TH Pharma 90 CDC Thanh Hóa
62 Công ty CP Môi trường Nghi Sơn 150 TT Y tế TX Nghi Sơn
63 Công ty CP Môi trường & CTĐT Thanh Hóa 150 TT Y tế TP Thanh Hóa
64 Văn Phòng công chứng Lại Văn Thạnh - TP TH 30 CDC Thanh Hóa
65 Chợ đầu mối Thanh Hóa 500 TT Y tế TP Thanh Hóa
66 Công ty CP ĐT XD Phương Nam (BQL chợ Hậu Lộc) 40 TT Y tế Hậu Lộc
67 BQL Chợ Tây Thành 40 TT Y tế TP Thanh Hóa
68 Công ty Phú Thắng - TP Thanh Hóa 50 TT Y tế TP Thanh Hóa
69 Công ty TNHH Chợ cá 30/4 Thành Công 40 TT Y tế Hậu Lộc
70 Công ty CP giao nhận vận tải Con Ong 10 CDC Thanh Hóa
71 Công ty TNHH Hùng Hưng 40 CDC Thanh Hóa
72 Công ty TNHH Hạnh Hùng 30 CDC Thanh Hóa
73 Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Hoàng Nam 10 TT Y tế TP Thanh Hóa
74 Công ty TNHH TM&DV VT Thanh Bình 30 TT Y tế TP Thanh Hóa
75 Công ty CP VT&XD Ngọc Tuân 10 TT Y tế TP Thanh Hóa
76 Công ty TNHH Vinh Trung 60 TT Y tế TP Thanh Hóa
77 Công ty TNHH TM&DV Tuấn Trung 60 TT Y tế TP Thanh Hóa
78 Công ty TNHH Quang Cường 90 TT Y tế TP Thanh Hóa
79 Công ty TNHH VT&TM Kiên Cường 20 TT Y tế TP Thanh Hóa
80 Công ty CP Du lịch Mã Giang 50 TT Y tế TP Thanh Hóa



81 Công ty TNHH Tân Nam Phong 70 CDC Thanh Hóa
82 Công ty Điện máy 259 20 CDC Thanh Hóa
83 Truyền tải điện Thanh Hóa 20 CDC Thanh Hóa
84 Công ty Cơ điện Miền Bắc 50 TT Y tế TP Thanh Hóa
85 Công ty TNHH Mai Hải 30 CDC Thanh Hóa
86 Công ty CP Phú Đô 80 CDC Thanh Hóa
87 Công ty TNHH SX&TM Linh Duy - Taxi Xứ Thanh 40 TT Y tế TP Thanh Hóa
88 Công ty TNHH MTV CPN Thuận Phong (J&T) 150 TT Y tế TP Thanh Hóa
89 Công ty CP TM và Vận tải biển Khắc Ánh 80 CDC Thanh Hóa
90 Công ty TNHH Vận tải Hoàng Long 160 CDC Thanh Hóa
91 Lái xe Công ty taxi Mai Linh 600 TT Y tế TP Thanh Hóa
92 Công ty taxi Bắc Trung Nam 350 TT Y tế TP Thanh Hóa
93 Công ty Taxi 36 180 TT Y tế TP Thanh Hóa
94 Công ty Taxi Rạng Đông 40 TT Y tế TP Thanh Hóa
95 Công ty Giao thông 2 40 CDC Thanh Hóa
96 Công ty Quản lý đường bộ 472 20 CDC Thanh Hóa
97 Công ty CP Cảng Thanh Hóa 40 TT Y tế TP Thanh Hóa
98 Công ty Bảo Minh 80 TT Y tế TP Thanh Hóa
99 Công ty CP vận tải Ô tô Thanh Hóa (xe bus) 100 TT Y tế TP Thanh Hóa

100 Công ty TNHH Hoa Dũng 180 TT Y tế TP Thanh Hóa
101 Công ty CP cơ khí ô tô 19/5 90 TT Y tế TP Thanh Hóa
102 Tổng công ty XD và DV Đông Bắc (xe bus) 130 TT Y tế TP Thanh Hóa
103 Công ty TNHH Vĩnh Quang 70 TT Y tế TP Thanh Hóa
104 Công ty taxi Đức Minh 50 TT Y tế TP Thanh Hóa
105 Công ty TNHH Vận tải Đông Lý 50 TT Y tế Nông Cống
106 Công ty TNHH Dịch vụ TM Vận tải Thanh Hóa 20 TT Y tế TP Thanh Hóa
107 Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Ngọc Thực 20 TT Y tế TP Thanh Hóa
108 Công ty TNHH & DV Vận tải Thanh Bình 40 TT Y tế TP Thanh Hóa
109 Công ty CP ĐTXD & TM Minh Hương 80 TT Y tế TP Thanh Hóa
110 Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Nghi Sơn 40 TT Y tế TX Nghi Sơn
111 Công ty CP Thành Đạt Electricity 40 CDC Thanh Hóa
112 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 36-04D 20 CDC Thanh Hóa
113 Công ty TNHH Vận tải ô tô Miền trung 40 CDC Thanh Hóa
114 Chi nhánh xí nghiệp đầu máy Vinh (đường sắt) 20 TT Y tế TP Thanh Hóa
115 Công ty CP VT đường sắt HN - CN Toa xe hàng 50 TT Y tế TP Thanh Hóa
116 Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh 40 TT Y tế TP Thanh Hóa
117 Chi nhánh Vận tải đường sắt Bỉm Sơn 70 TT Y tế TX Bỉm Sơn
118 Tổng công ty Công trình giao thông I Thanh Hóa 130 CDC Thanh Hóa
119 BQL DA đường cao tốc Thăng Long - Bộ GTVT 400 VNVC Thanh Hóa
120 Công ty CP đường sắt Thanh Hóa 100 TT Y tế TP Thanh Hóa
121 Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Thanh 120 TT Y tế TP Thanh Hóa
122 Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa 300 VNVC Thanh Hóa
123 Công ty TNHH Cơ nhiệt điện Thành Nam 40 TT Y Tế TP Thanh Hóa
124 Dịch vụ Điện lực Thanh Hóa 50 TT Y Tế TP Thanh Hóa
125 Công ty Điện lực Thanh Hóa 500 VNVC Thanh Hóa
126 Công ty Điện chiếu sáng Quang Minh 50 CDC Thanh Hóa
127 Công ty CPXD Phúc Thịnh 50 CDC Thanh Hóa
128 Công ty CP Sữa VN - Nhà máy Sữa Lam Sơn 300 CDC Thanh Hóa



129 Nhà máy Sữa đậu nành VinaSoy 40 CDC Thanh Hóa
130 Công ty TNHH Zott Việt Nam 10 CDC Thanh Hóa
131 Công ty TNHH MTV bò sữa Thống nhất TH 360 TT Y tế Yên Định
132 Trang Trại bò sữa Thanh Hóa (Xuân Phú - Thọ Xuân) 80 TT Y tế Thọ Xuân
133 Trang Trại bò sữa Như Thanh 90 TT Y tế Như Thanh
134 Công ty CP Nước mắm Thiên Hương TH 30 CDC Thanh Hóa
135 Công ty TNHH và TM Cao Gia 50 CDC Thanh Hóa
136 Công ty CP XNK Thủy sản Thanh Hóa 80 CDC Thanh Hóa
137 Công ty CP TM Vận tải và chế biến hải sản Long Hải 100 TT Y tế TX Nghi Sơn
138 Nhà khách Lê Lợi - Sầm Sơn (Văn phòng TƯ Đảng) 30 TT Y  tế TP Sầm Sơn
139 Khách sạn Lam Sơn 30 TT Y tế TP Thanh Hóa
140 Công ty Tài Nguyên và Môi Trường Việt Nam 40 CDC Thanh Hóa
141 Tổng công ty XD Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa 160 CDC Thanh Hóa
142 Công ty CP điện máy xăng dầu Trần Phú 20 CDC Thanh Hóa
143 Công ty TNHH MTV Phúc Lạc Viên 100 BV Đa khoa Hợp Lực
144 Công ty Tâm Đức Thanh Hóa 30 CDC Thanh Hóa
145 Công ty TNHH TM Hoàng Tuấn 40 CDC Thanh Hóa
146 Công ty TNHH Lâm Thanh Hưng 40 CDC Thanh Hóa
147 Công ty TNHH Huy Hoàng 60 CDC Thanh Hóa
148 Công ty Cổ phần Anh Phát Petro 60 CDC Thanh Hóa
149 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Lam Sơn 30 CDC Thanh Hóa
150 Công ty cổ phần quản lý và khai thác bến xe Thanh Hóa 90 CDC Thanh Hóa
151 Công ty TNHH vận tải Nghi Sơn 50 TT Y tế TX Nghi Sơn

152
Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Vận tải Hồng 
Phúc

110 CDC Thanh Hóa

153 Công ty cổ phần Thương mại Đức Lộc 20 CDC Thanh Hóa
154 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Nghi Sơn 80 VNVC Thanh Hóa
155 Bảo Việt Nhân Thọ Thanh Hóa 200 VNVC Thanh Hóa
156 Công ty Cao su Thanh Hóa 100 VNVC Thanh Hóa
157 Công ty TNHH MTV Tân Thành 8 (Cung cấp Gas) 120 CDC Thanh Hóa
158 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Mạnh Đình 30 CDC Thanh Hóa
159 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Quang Trung 30 CDC Thanh Hóa
160 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và đầu tư Việt HP 100 TT Y tế Ngọc Lặc
161 Công ty quản lý đường bộ 1 50 CDC Thanh Hóa
162 Công ty TNHH Phương Hạnh 50 TT Y tế Ngọc Lặc

V
Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có nhiều đóng góp 
cho hoạt động PCD của tỉnh

163 Công ty CP Gang thép Nghi Sơn 3,000 TT Y tế TX Nghi Sơn
164 Công ty TNHH Vaude Việt Nam 1,000 TT Y tế TX Bỉm Sơn
165 Công ty TNHH Giầy ANNORA VN (TX Nghi Sơn) 1,600 TT Y tế TX Nghi Sơn
166 Công ty TNHH Giầy ALENA Việt Nam 1,000 TT Y tế Yên Định
167 Công ty TNHH Giầy VENUS Việt Nam 1,000 TT Y tế Hà Trung
168 Công ty TNHH Giầy ALERON Việt Nam 1,000 TT Y tế TP Thanh Hóa
169 Công ty TNHH Giầy SUNJADE Việt Nam 1,000 TT Y tế TP Thanh Hóa

170
Công ty TNHH Giầy ROLLSPORT Việt Nam- Nhà máy 
ROLLSPORT 1

1,000 TT Y tế TP Thanh Hóa

171
Công ty TNHH Giầy ROLLSPORT Việt Nam- Nhà máy 
ROLLSPORT 2

1,100 TT Y tế TP Thanh Hóa



172 Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group) 500 TT Y  tế TP Sầm Sơn
173 Tập đoàn VinGroup 360 VNVC Thanh Hóa
174 FLC Thanh Hóa 500 TT Y  tế TP Sầm Sơn
175 Công ty Cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa 200 TT Y tế Ngọc Lặc
176 Công ty TNHH Ngọc Sao Thủy 200 CDC Thanh Hóa
177 Công ty CP Sông Mã 150 CDC Thanh Hóa
178 Tập đoàn Bất động sản Đông Á 150 VNVC Thanh Hóa
179 Công ty Xăng dầu Thanh Hóa 100 VNVC Thanh Hóa
180 Tổng Công ty CP Miền Trung 200 VNVC Thanh Hóa
181 Tập đoàn xây dựng Miền Trung 160 VNVC Thanh Hóa
182 Công ty TNHH Thiết kế Thương mại DLS 70 CDC Thanh Hóa
183 Tổng công ty Tiên Sơn 600 TT Y tế TX Bỉm Sơn
184 Công ty Cổ phần ORG 100 CDC Thanh Hóa
185 Công ty CP Xăng dầu, Dầu khí Thanh Hóa 230 CDC Thanh Hóa
186 Công ty CP G8 60 CDC Thanh Hóa
187 Công ty CP đầu tư phát triển VID Thanh Hóa 150 CDC Thanh Hóa
188 Công ty CP Cảng dịch vụ Dầu khí Thanh Hóa 160 CDC Thanh Hóa
189 Công ty CP đầu tư xây dựng HUD4 200 VNVC Thanh Hóa
190 Tổng Công ty ĐTPT Đô thị 250 VNVC Thanh Hóa
191 Công ty CPĐT phát triển VICENZA 250 VNVC Thanh Hóa
192 Công ty XD MT ĐT Trường Thi 150 VNVC Thanh Hóa
193 Công ty XD Nông nghiệp Phúc Thịnh 60 TT Y tế TP Thanh Hóa
194 Công ty CP XD&ĐTPT NT Miền tây 150 TT Y tế Thọ Xuân
195 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Lam Sơn 150 TT Y tế TP Thanh Hóa
196 Công ty Bảo vệ Trường Thi 150 VNVC Thanh Hóa
197 Công ty CP Giống cây trồng Thanh Hóa 80 TT Y tế TP Thanh Hóa
198 Công ty TNHH Tân Thành 1 100 CDC Thanh Hóa
199 Công ty TNHH Việt Phương 100 CDC Thanh Hóa
200 Công ty CP Việt Hưng 100 CDC Thanh Hóa
201 Công ty Sao Mai 100 CDC Thanh Hóa
202 Công ty Phú Gia 130 CDC Thanh Hóa
203 Công ty TNHH Quang Trung 130 CDC Thanh Hóa
204 Công ty thương mại Hoàng Thái Thanh Hóa 40 CDC Thanh Hóa
205 Công ty TNHH XD& TM Lam Sơn 60 CDC Thanh Hóa
206 Tổng công ty Đầu tư Hà Thanh - CTCP 90 CDC Thanh Hóa
207 Tổng Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Minh Tuấn 60 TT Y tế TP Thanh Hóa
208 Công ty Cổ phần kiến trúc SPT 60 TT Y tế TP Thanh Hóa
209 Công ty CP TM Trường Xuân 60 TT Y tế TP Thanh Hóa
210 Công ty CP xây dựng Tuấn Hùng 160 TT Y tế TP Thanh Hóa
211 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 300 VNVC Thanh Hóa
212 Hiệp hội doanh nhân Nữ tỉnh 60 CDC Thanh Hóa
213 Nhà Xuất bản Thanh Hóa 10 CDC Thanh Hóa
214 Công ty CPĐT xây dựng Thăng Long 40 CDC Thanh Hóa
215 Công ty CP TVĐT Xây dựng Thăng Long 50 CDC Thanh Hóa
216 Công ty Plamigo 20 CDC Thanh Hóa
217 Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa 20 CDC Thanh Hóa
218 Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa 60 CDC Thanh Hóa
219 Hiệp hội Đá Thanh Hóa 300 VNVC Thanh Hóa



220 Công ty giấy Mục Sơn 100 TT Y tế Thọ Xuân
221 Công ty CP Mía đường Lam Sơn 100 TT Y tế Thọ Xuân
222 Công ty TNHH MTV Thuốc lá TH 150 TT Y tế Hà Trung
223 Xi măng Công thanh, Thanh Hóa 120 TT Y tế TX Nghi Sơn
224 Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn 300 TT Y tế TX Bỉm Sơn
225 Công ty Xi măng Long Sơn 450 TT Y tế TX Bỉm Sơn
226 Công ty cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt Nam 150 CDC Thanh Hóa
227 Công ty TNHH TOYOTA Thanh Hóa 50 CDC Thanh Hóa
228 Tổng công ty đầu tư XD&TM Anh Phát 200 CDC Thanh Hóa
229 Công ty TCE JEANS 200 TT Y tế Hoằng Hóa
230 Viettel Thanh Hóa 150 TT Y tế TP Thanh Hóa
231 Viễn Thông Thanh Hóa (VNPT Thanh Hóa) 150 TT Y tế TP Thanh Hóa
232 Mobifone Thanh Hóa 100 TT Y tế TP Thanh Hóa
233 Chi nhánh công ty CP viễn thông FPT Thanh Hóa 100 TT Y tế TP Thanh Hóa
234 Công ty ứng dụng CN tin học Hitech 20 TT Y tế TP Thanh Hóa
235 Công ty TNHH CN Viên Thông Thanh Anh 50 CDC Thanh Hóa
236 Công ty TNHH Công nghệ cao 50 CDC Thanh Hóa
237 HDBank - Chi nhánh Thanh Hóa 70 CDC Thanh Hóa
238 Ngân hàng Vietcombank  - NH Ngoại thương Thanh Hóa 230 CDC Thanh Hóa
239 Ngân hàng Techcombank - NH Kỹ thương TH 100 CDC Thanh Hóa
240 Ngân hàng SacomBank Thanh Hóa 120 CDC Thanh Hóa
241 Ngân hàng Công thương VN - Chi nhánh Bắc TH 50 CDC Thanh Hóa
242 Ngân hàng Công thương VN - Chi nhánh TH 100 CDC Thanh Hóa
243 Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Thanh Hóa 100 CDC Thanh Hóa
244 Ngân hàng BIDV 130 CDC Thanh Hóa
245 Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 70 CDC Thanh Hóa
246 Ngân hàng quốc tế VIB Thanh Hóa 200 CDC Thanh Hóa
247 Ngân hàng TMCP Hàng hải Thanh Hóa 100 CDC Thanh Hóa
248 Ngân hàng TMCP Bắc Á 100 CDC Thanh Hóa
249 Ngân hàng TMCP Bảo Việt 100 CDC Thanh Hóa
250 Ngân hàng TMCP Bản Việt 100 CDC Thanh Hóa
251 Ngân hàng TMCP Sài Gòn 100 CDC Thanh Hóa
252 Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội 100 CDC Thanh Hóa
253 Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa 50 CDC Thanh Hóa
254 Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Thanh Hóa 120 CDC Thanh Hóa
255 Ngân hàng VPBank Thanh Hóa 200 CDC Thanh Hóa
256 Ngân hàng AriBank Nam Thanh Hóa 150 CDC Thanh Hóa
257 Ngân hàng AriBank Thanh Hóa 150 CDC Thanh Hóa
258 Ngân Hàng Phương Đông 100 CDC Thanh Hóa
259 Tổ chức Tài chính vi mô Thanh Hóa 100 CDC Thanh Hóa
260 Bảo hiểm Bưu điện Thanh Hóa 30 CDC Thanh Hóa
261 VCCI Thanh Hóa 50 CDC Thanh Hóa
262 Quỹ BLTD cho DNNVV 10 CDC Thanh Hóa
263 Quỹ Đầu tư phát triển 20 CDC Thanh Hóa
264 Tổng công ty tài chính Hà Thành 40 CDC Thanh Hóa
265 Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Thanh Hóa 40 CDC Thanh Hóa

40,000Tổng


